
STT Tên sáng kiến Tên người đề xuất sáng kiến Cấp công nhận
Số Quyết định 

công nhận

1

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của việc xây dựng

cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động đảm bảo chất lượng

giáo dục tại Phân hiệu

Ths.Vũ Văn Khoa Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

2
Tìm kiếm các dự án, sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ để 

nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức của Phân hệu.
ThS.Lê Hữu Lương Cơ sở

258/QĐ-

PHĐHHN

3
Lắp đặt hệ thống  tự động hóa bơm nước phục vụ sinh 

viên giáo dục quốc phòng tại Phân hiệu.
CN.Bùi Anh Tuấn Cơ sở

258/QĐ-

PHĐHHN

4
Chăm sóc, cải tạo vườn hoa cây cảnh. Tạo cảnh quan

xanh, sạch, đẹp trong khuôn viên Phân hiệu.
CN.Nguyễn Thành Cương Cơ sở

258/QĐ-

PHĐHHN

5

Xắp xếp lưu trữ, luân chuyển chứng từ kế toán tại

phòng KHTC trong Phân hiệu Đại học TNMT Hà Nội

tại Thanh Hóa

ThSLê Thị Hạnh Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN
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6

Một số giải pháp nâng cao quả trong kê khai và nộp

thuế tại Phân hiệu trường Đại học TNMT Hà Nội tại

tỉnh Thanh Hóa

CN.Lê Hải Yến Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

7

Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Phân hiệu

trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh

Thanh Hóa năm 2020

ThSLê Anh Tài Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

8

Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập sáng tạo phần

quang hình học phục vụ giảng dạy, học tập môn Vật lý

đại cương tại Phân hiệu

ThS.Mai Văn Dương Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

9

Nâng cao chất lượng quản lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu

khoa học tại Phân hiệu trường Đại học TNMT Hà Nội

tại tỉnh Thanh Hóa

CN.Nguyễn Thị Nhung Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

10
Kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng thực hành

môn triết học đại cương online cho sinh viên Phân hiệu

ThS Trần Đức Nam, Nguyễn Thị 

Phượng
Cơ sở

258/QĐ-

PHĐHHN

11
Kinh nghiệm dấu tin thuận nghịch dựa trên dịch 

chuyển Histogram trong ảnh

ThS Trần Đức Nam, Nguyễn Thị 

Phượng
Cơ sở

258/QĐ-

PHĐHHN

12

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cố vấn 

hcoj tập cho sinh viên tại Phân hiệu trường Đại học 

TNMT Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

ThS Trần Đức Nam, Lê Hải Yến Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN



13
Kinh nghiệm tăng tính ẩn cho tin mật nhằm trao đổi

thông tin qua các kênh truyền công cộng.

ThS Trần Đức Nam, Mai Tiến 

Dũng
Cơ sở

258/QĐ-

PHĐHHN

14
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Đoàn 

thanh niên trong giai đoạn hiện nay tại Phân hiệu.
ThS Phạm Thế Mạnh Cơ sở

258/QĐ-

PHĐHHN

15

Một số kinh nghiệm lựa chọn trò chơi nhằm kích thích 

hứng thú tập luyện thể dục thể thao cho sinh viên tại 

Phân hiệu

ThS Phạm Thế Mạnh Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

16

Nghiên cứu tích hợp hình ảnh với thuyết trình trong

giảng dạy triết học tại Phân hiệu trường Đại học

TNMT Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

ThS Mai Ngọc Uyên Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

17
Một số kinh nghiệm trong giảng dạy trong kiến thức

tiếng Anh cho sinh viên Phân hiệu trường Đại
ThS Nguyễn Thị Tuyết Cơ sở

258/QĐ-

PHĐHHN

18

Một số kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho

đội ngũ giảng viên Phân hiệu trường Đại học TNMT

Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

ThS.Trịnh Thị Việt Hương Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

19

Một số bài tập rèn luyện nâng cao sức bền trong môn

cầu lông cho sinh viên Phân hiệu trường Đại học

TNMT Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

ThS.Mai Thị Thúy, Trần Đức Nam Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN



20
Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy kỹ năng đọc hiểu

Tiếng Anh cho sinh viên
ThS.Mai Thị Ngân Cơ sở

258/QĐ-

PHĐHHN

21

Một số kinh nghiệm tổ chức một tiết dạy nói tiếng anh

có hiệu quả cho sinh viên Phân hiệu trường Đại học

TNMT Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

ThS.Mai Thị Thanh Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

22

Một số giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng làm bài tập

dạng Multi-Choice mon tiếng anh cho sinh viên bậc đại

học tại Phân hiệu trường Đại học TNMT Hà Nội tại

tỉnh Thanh Hóa

ThS.Lê Thị Phúc Yên Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

23

Một số hình thức hoạt động ngoại khóa nâng cao chất

lượng giáo dục thể chất cho sinh viên tại Phân hiệu

trường Đại học TNMT Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

ThS.Mai Thị Thủy Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

24

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản

lý và giám sát đất đai tại thị xã Đông Triều, Quảng

Ninh

TS.Trần Xuân Biên Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

25

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công

tác giám sát việc sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã

Bỉm sơn, Thanh Hóa

ThS.Nguyễn Thị Thảo Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

26

Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng

cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá chương trình đào tạo tại

Phân hiệu Đại học TNMT Hà Nội tại Thanh Hóa

ThS.Dương Thị Mai Chinh Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN



27
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng

sinh hoạt chi bộ tại chi bộ khoa Trắc địa.
ThS.Nguyễn Thị Duyên Cơ sở

258/QĐ-

PHĐHHN

28

Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng

cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động đảm bảo chất lượng

giáo dục tại Khoa Môi trường Phân hiệu trường Đại

học TNMT Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

TS.Lê Anh Trung Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

29

Cách thức xử lý một số lỗi về hình thức văn bản

thường gặp trong viết đề tài nghiên cứu khoa học cấp

cơ sở.

ThS.Lại Thế Dũng Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

30

Nâng cao hiệu quả ứng dụng mô hình xử lý nước thải

sinh hoạt bằng phương pháp bể lọc sinh học vào giảng

dạy môn thực hành, thực tập cho sinh viên Phân hiệu

trường Đại học TNMT Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

ThS.Bùi Đức Tấn Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

31

Giải pháp nâng cao kỹ năng phân tích cổ điển trong

phòng thí nghiệm cho sinh viên ngành môi trường,

Phân hiệu trường Đại học TNMT Hà Nội tại tỉnh

Thanh Hóa

ThS.Bùi Sỹ Bách Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

32

Giải pháp giảm thiểu tình trạng hút thuốc lá trong sinh

viên Phân hiệu trường Đại học TNMT Hà Nội tại tỉnh

Thanh Hóa

ThS.Hoàng Thị Thu Hòa Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

33

Đề xuất giải pháp quy hoạch khu môi trường thủy sản

thân thiện với môi trường trong rừng ngạp mặn tại

huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

ThS.Nguyễn Thị Mai Ngân Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN



34

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hóa chất tại phòng

thí nghiệm Hóa môi trường, Phân hiệu trường Đại học

TNMT Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

ThS.Lê Thanh Tùng Cơ sở
258/QĐ-

PHĐHHN

35
Kỹ Năng viết báo khoa học và một số kinh nghiệm 

đăng báo quốc tế
ThS.Nguyễn Văn Vinh Cơ sở

258/QĐ-

PHĐHHN


